
 

Immunization Record – Vietnamese
 

                           HỒ SƠ CHỦNG NGỪA 
 

Số Y Tế Cá Nhân   (Số Thẻ Y Tế): # ___________________________ 

Tên:                                            _______________   Phái:   NAM__     NỮ__       Ngày sinh:    _____/_____ /______ 
                       Họ       Tên                 Tên Canada (Nếu khác)                                                  NgNg      TT           NN 

 
Quốc gia nơi chủng ngừa  _____________________________________ 

CHỦNG NGỪA  NgNg/TT/NN 
 

NgNg/TT/NN 
 

NgNg/TT/NN 
 

NgNg/TT/NN 
 

NgNg/TT/NN 
 

NgNg/TT/NN NgNg/TT/NN 

BẠCH HẦU-HO GÀ-SÀI UỐN VÁN (DPT)    
DIPHTHERIA PERTUSSIS TETANUS (DPT)    /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
BẠCH HẦU – SÀI UỐN VÁN  
DIPHTHERIA TETANUS     /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
SỐT TÊ LIỆT 
POLIO     /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
TRỰC KHUẨN GÂY VIÊM MÀNG NÃO B (HIB)  
HAEMOPHILUS INFLUENZAE B (HIB)     /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
SỞI – QUAI BỊ - BAN ĐÀO (MMR)  
MEASLES MUMPS RUBELLA (MMR)     /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
SỞI  
MEASLES (RUBEOLA)     /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
BAN ĐÀO (SỞI ĐỨC) 
RUBELLA (GERMAN MEASLES)    /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
QUAI BỊ 
MUMPS    /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
VIÊM GAN B 
HEPATITIS B    /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
VIÊM GAN A 
HEPATITIS A    /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
KHUẨN CẦU GÂY VIÊM MÀNG NÃO 
Polysaccharide                                Loại ____ 
MENINGOCOCCAL Polysaccharide           Type____    /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 

KHUẨN CẦU GÂY VIÊM MÀNG NÃO 
Conjugate                                                        Loại ____ 
MENINGOCOCCAL Conjugate                   Type____    /    /    /    / /    / /    / /    / /    / /    / 

PHẾ CẦU KHUẨN Polysaccharide              Loại ____ 
PNEUMOCOCCAL Polysaccharide             Type____    /    / /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
PHẾ CẦU KHUẨN Conjugate                      Loại ____ 
PNEUMOCOCCAL Conjugate                     Type____    /    / /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
THỦY ĐẬU 
VARICELLA (CHICKENPOX)    /    / /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
VIÊM NÃO NHẬT 
JAPANESE ENCEPHALITIS    /    / /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
CHỦNG NGỪA LAO ( BCG) 
    /    / /    / /    / /    / /    / /    / /    / 
Loại Khác    /    / /    / /    / /    / /    / /    / /    / Other 
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